XÂY DỰNG QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH TRONG 
ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ CÔNG LẬP
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn.

- Bộ luật Lao động.

- Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn.

- Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn.

- Luật khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn.

- Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các văn bản quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động (Xem bài Chế độ chính sách trong lĩnh vực y tế)

- Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức của đơn vị trong năm.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Các chế độ, chính sách đối với người lao động được quy định tại nhiều văn bản khác nhau và thường xuyên được bổ sung, cập nhật. Việc xây dựng quy định nhằm hệ thống hóa các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp đối với cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị.

- Giúp cho các cơ quan, đơn vị công khai, cập nhật kịp thời các chế độ, chính sách đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong lĩnh vực y tế; để mỗi cán bộ, nhân viên y tế hiểu, yên tâm, tin tưởng và thực hiện đúng quy định.

- Phòng ngừa tình trạng thực hiện sai về chế độ, chính sách, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cán bộ, viên chức và người lao động. Đồng thời tránh được các trường hợp khiếu nại, tố cáo do không hiểu hoặc hiểu không đầy đủ về chế độ, chính sách.

- Việc xây dựng và thông qua quy định các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị tại Hội nghị cán bộ, viên chức là hình thức phát huy dân chủ và là hoạt động giám sát thiết thực của cán bộ, viên chức và người lao động ở cơ sở.

III. NỘI DUNG

Tham khảo một bệnh viện công lập:

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ

NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI ĐƠN VỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:      ngày     /03/2019

 của Giám đốc Đơn vị .......)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Việc ban hành một số chế độ đối với cán bộ, viên chức và người lao động làm việc tại Đơn vị nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức, có trình độ năng lực chuyên môn, tận tuỵ phục vụ bệnh nhân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Đơn vị và nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động. Đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động tại Đơn vị.  

Điều 2. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy định này quy định nhiệm vụ, quyền hạn; chế độ tiền lương, tiền công, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, thu nhập; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; chế độ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; an toàn lao động của người lao động tại Đơn vị. Quy định về công tác khen thưởng, kỷ luật lao động trong Đơn vị. 

Quy định được áp dụng thống nhất đối với tất cả các cán bộ, viên chức trong biên chế nhà nước và người lao động theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

 Điều 3. Nguyên tắc thực hiện 

Quy định này được thảo luận rộng rãi, dân chủ, công khai ở tất cả các khoa, phòng trong Đơn vị, có ý kiến tham gia của Tổ chức Công đoàn và được phổ biến rộng rãi đến tất cả cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại Đơn vị.

Các chế độ không được quy định tại Quy định này thì được thực hiện theo quy định của Luật Viên chức, Bộ luật Lao động, Quy chế chuyên môn của Bộ Y tế ban hành và các văn bản pháp luật khác. 

CHƯƠNG II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC KHOA, PHÒNG, 

CÁC CHỨC DANH CÔNG TÁC, CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 

LÀM VIỆC TẠI ĐƠN VỊ

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các khoa, phòng và các chức danh công tác trong hệ thống tổ chức Đơn vị thực hiện theo quy định tại Quy chế Bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21/01/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc và .....

Điều 5. Cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại Đơn vị có nhiệm vụ:

- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Đơn vị. 

- Thực hiện tốt 12 Điều y đức ban hành kèm theo Quyết định số 2088/QĐ-BYT, ngày 06/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Thông tư số 07/2014/TT-BYT, ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

- Cán bộ chuyên môn y tế thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo các Quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành và Đơn vị quy định. Cán bộ chuyên môn khác thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo đúng quy định của Nhà nước, ngành chuyên môn và Đơn vị quy định.

- Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ công tác khác được lãnh đạo Đơn vị, khoa, phòng giao.

- Đề cao ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác, giữ gìn và bảo vệ của công, có nếp sống lành mạnh, trung thực, hết lòng phục vụ người bệnh.

- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao tính sáng tạo trong công việc, phối hợp tốt với đồng nghiệp hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đơn vị về việc thi hành nhiệm vụ chuyên môn. Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cấp quản lý. 

- Trong khi thi hành nhiệm vụ, phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên. Chấp hành sự điều động, phân công công tác của lãnh đạo Đơn vị, khoa, phòng.  

- Trong trường hợp xử lý cấp cứu, cán bộ, viên chức, người lao động phải chấp hành các mệnh lệnh chuyên môn, mọi góp ý, phê bình sẽ thực hiện sau.

- Không được có thái độ ban ơn, cửa quyền, hách dịch, gây phiền hà, sách nhiễu người bệnh và gia đình người bệnh.

- Không được tiết lộ các bí mật chuyên môn nếu không được Giám đốc Đơn vị đồng ý.

Điều 6. Cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại Đơn vị có quyền hạn:

- Tham gia đóng góp ý kiến vào việc giải quyết các vấn đề của Đơn vị theo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Đơn vị. Được bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình hoặc đề xuất việc giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình khác với ý kiến của người phụ trách trực tiếp, nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo của người phụ trách trực tiếp, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp trên.

- Tham gia công tác quản lý Đơn vị, công tác đảng, đoàn thể khi được tín nhiệm.

- Được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và tham dự các hội nghị, hội thảo theo quy định.

 - Được hưởng các chế độ theo quy định tại văn bản này.

-  Được hưởng các quyền lợi khác do pháp luật quy định.

II. CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG,

PHỤ CẤP, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ THU NHẬP

Điều 7. Chế độ tiền lương


- Chế độ tiền lương: Tiền lương của cán bộ, viên chức, người lao động tại Đơn vị được thực hiện theo Nghị định hiện hành của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu chung, Bộ luật Lao động và các quy định hiện hành của nhà nước.

- Chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức thực hiện theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV  ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ, Hướng dẫn số 822/HD-SNV, ngày 27/12/2013 của Sở Nội vụ Thái Bình hướng dẫn một số nội dung thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và Quy chế nâng lương trước thời hạn của Đơn vị.

- Thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên thực hiện theo Khoản3, Điều 2, Thông tư số 08/2013/TT-BNV  của Bộ Nội vụ như sau:

Kéo dài 12 tháng (một năm) đối với các trường hợp: Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức; Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.
Kéo dài 06 (sáu) tháng đối với các trường hợp: Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;- Viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo; Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 (sáu) tháng.
Kéo dài 03 (ba) tháng đối với viên chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách.
Điều 8. Tiền công

Đối tượng và mức thanh toán thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Đơn vị.
Điều 9. Phụ cấp

1. Phụ cấp chức vụ:

Thực hiện theo Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế.

2. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm:

Thực hiện theo Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 6608/BYT-TCCB ngày 22/8/2010 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành y tế.

Áp dụng với các nhóm đối tượng tại Đơn vị như sau: 

Mức 1:

Mức 2:

Mức 3:

Mức 4: 

(Chú ý trường hợp là hợp đồng lao động)

3. Phụ cấp độc hại bằng hiện vật:

Thực hiện theo Thông tư số 25/2013/TT - BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động – TBXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Áp dụng với các nhóm đối tượng tại Đơn vị như sau: 

Mức 1:

Mức 2:

Mức 3:

Mức 4: 

(Chú ý trường hợp là hợp đồng lao động)

4. Phụ cấp ưu đãi theo nghề:

Thực hiện theo Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; Hướng dẫn số 03/HDLN-SYT-SNV-STC ngày 16/4/2012 của liên ngành Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính Thái Bình.

* Áp dụng với các nhóm đối tượng tại Đơn vị như sau:

Mức phụ cấp 70%:

Mức phụ cấp 60%:

Mức phụ cấp 50%:

Mức phụ cấp 40%:

Mức phụ cấp 30%:

Mức phụ cấp 20%:

* Thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề: Thời gian đi học tập ở trong nước liên tục trên 3 tháng, không trực tiếp làm chuyên môn y tế theo nhiệm vụ được phân công; Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; Thời gian nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và một số trường hợp khác theo Thông tư số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 của liên bộ.

5. Phụ cấp trách nhiệm công việc:

Thực hiện theo Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Áp dụng với các nhóm đối tượng tại Đơn vị như sau:

Mức 1, hệ số 0,5: 

Mức 2, hệ số 0,3:

Mức 3, hệ số 0,2:

Mức 4, hệ số 0,1:

6. Phụ cấp thường trực; phụ cấp thủ thuật; phụ cấp chống dịch:

Thực hiện  theo Quyết định số 73/2011-QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch; Thông tư  số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH  ngày 26/02/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ lao động Thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011-QĐ-TTg  ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.

a) Phụ cấp thường trực:

- Chế độ thường trực:

 (Thường trực 24/24 giờ hoặc làm việc theo ca)

- Định mức nhân lực trong phiên trực:

- Chế độ phụ cấp thường trực áp dụng tại Đơn vị:

- Chế độ nghỉ sau khi tham gia thường trực:

b) Phụ cấp chống dịch:

- Đối tượng được hưởng:

- Mức hưởng:

c) Phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật

- Đối tượng được hưởng:

- Mức hưởng:

7. Phụ cấp thâm niên vượt khung:

 Thực hiện theo Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức.

8. Phụ cấp kế toán trưởng:

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT/BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

9. Phụ cấp hướng dẫn cán bộ thử việc:

Thực hiện theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Các tông tư hướng dẫn của các ban, ngành chức năng có thẩm quyền.

10. Phụ cấp làm thêm giờ:

Thực hiện theo Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi thành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể như sau:

Người lao động phải làm thêm trong ngày thường, ngày nghỉ hàng tuần, lễ, tết thì được bố trí nghỉ bù những ngày tiếp theo, nếu không thể bố trí được nghỉ bù thì sẽ được thanh toán tiền thêm giờ theo quy định chung của Nhà nước:

Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

Người lao động làm thêm giờ phải có giấy báo làm thêm giờ, bảng chấm công làm thêm giờ theo mẫu quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

Điều 10. Bảo hiểm xã hội

- Đối tượng áp dụng: 

Cán bộ, viên chức, người lao động trong biên chế nhà nước.

Người lao động thường xuyên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

- Chế độ ốm đau; chế độ thai sản; chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ hưu trí; chế độ tử tuất:

Đối tượng được hưởng, mức hưởng được thực hiện theo Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn.

Công đoàn Đơn vị phổ biến, hướng dẫn để cán bộ Đơn vị biết, thực hiện.

Điều 11. Thu nhập tăng thêm cho người lao động

Đối tượng và mức thanh toán thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Đơn vị.

III. THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Điều 12. Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi

- Thời giờ làm việc là 48 giờ/ tuần.

- Giờ làm việc: 

Mùa hè: Buổi sáng từ 7h00 - 11h30. Buổi chiều từ 13h30 - 17h00

Mùa đông: Buổi sáng từ 7h00 - 11h30. Buổi chiều từ 13h30 - 17h00

- Cán bộ, viên chức, người lao động được nghỉ làm việc những ngày lễ sau đây:

Tết dương lịch: một ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch).

Tết âm lịch: Năm ngày (hai ngày cuối năm và ba ngày đầu năm âm lịch) và theo quy định cụ thể hàng năm của Chính phủ.

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: một ngày (ngày 10 tháng 3 năm âm lịch)

Ngày Chiến thắng: một ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch).

Ngày Quốc tế lao động: một ngày (ngày 1 tháng 5 dương lịch).

Ngày Quốc khánh: một ngày (ngày 2 tháng 9 dương lịch).

Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo.

- Cán bộ, viên chức, người lao động được nghỉ việc riêng trong những trường hợp sau đây:

Kết hôn, nghỉ ba ngày;

Con kết hôn, nghỉ một ngày;

Bố mẹ (cả bên chồng và bên vợ) chết, vợ hoặc chồng chết, con chết, nghỉ ba ngày.

- Trưởng, Phó các khoa, phòng đi công tác hoặc nghỉ có lý do chính đáng từ 1 ngày trở lên phải báo cáo và được Giám đốc Đơn vị đồng ý.

- Cán bộ, viên chức, người lao động nghỉ có lý do chính đáng 1/2 - 1 ngày phải báo cáo và được Trưởng khoa, phòng đồng ý; nghỉ từ 2 - 3 ngày phải làm đơn xin phép và được Trưởng khoa, phòng trực tiếp quản lý và Trưởng phòng Tổ chức Hành chính đồng ý; nghỉ trên 3 ngày phải làm đơn xin phép và được Trưởng khoa, phòng trực tiếp quản lý, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính và Giám đốc Đơn vị đồng ý. Cán bộ, viên chức, người lao động tự nghỉ việc từ 1 ngày trở lên hoặc đã làm đơn xin phép nhưng chưa được cơ quan đồng ý là người tự ý bỏ việc.

IV. CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

Điều 13. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

1. Các khoa, phòng Đơn vị xây dựng quy hoạch đào tạo để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho cán bộ, viên chức, người lao động.

2. Cán bộ, viên chức, người lao động nếu có đủ tiêu chuẩn về khả năng chuyên môn và năng lực công tác được đào tạo chuyên môn ở trong và ngoài nước để phát triển các kỹ thuật mới tại Đơn vị.

3. Cán bộ, viên chức, người lao động được Đơn vị cử đi công tác trong nước và nước ngoài được thanh toán tiền công tác phí do kinh phí Đơn vị chi trả.

4. Cán bộ, viên chức, người lao động được Đơn vị cử đi học tập trung để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ được thanh toán: toàn bộ tiền lương; hỗ trợ tiền tàu xe đi và về mỗi tháng 01 lần; hỗ trợ tiền học phí theo biên lai thu tiền của cơ sở đào tạo; thực hiện chế độ ưu đãi của UBND tỉnh về việc hỗ trợ cán bộ đi học sau đại học... và tuỳ trường hợp cụ thể Đơn vị xem xét hỗ trợ một số khoản khác.

5. Cán bộ, viên chức đi học sau đại học phải ở lại Đơn vị phục vụ ít nhất là 5 năm, nếu có yêu cầu chuyển công tác thì phải hoàn trả lại toàn bộ kinh phí hỗ trợ đi học và nộp thêm từ 5.000 000 - 10.000.000 đồng/ 1 trường hợp.

6. Cán bộ, viên chức, người lao động được Đơn vị đồng ý cho đi học tập trung theo nguyện vọng cá nhân được hỗ trợ tiền lương theo mức quy định của Nhà nước và không có các khoản hỗ trợ khác.

7. Việc cử cán bộ đi học và công tác do Trưởng các khoa, phòng đề xuất, Giám đốc Đơn vị quyết định.

8. Người lao động được cử đi học tập nếu không hoàn thành nhiệm vụ phải bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành.  

9. Cán bộ, viên chức thực hiện đào tạo liên tục theo Thông tư  số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn đào tạo liên tục trong linh vực y tế, cụ thể như sau:
9.1. Nghĩa vụ đào tạo liên tục

- Cán bộ y tế làm việc trong các cơ sở y tế phải có nghĩa vụ tham gia các khóa đào tạo liên tục nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhiệm.

- Việc thực hiện nghĩa vụ đào tạo liên tục là một trong những tiêu chí để Giám đốc Đơn vị đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và quá trình phát triển nghề nghiệp của cán bộ y tế. 

- Cán bộ y tế là người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh không thực hiện đủ nghĩa vụ đào tạo trong 2 năm liên tiếp theo qui định tại Thông tư này còn bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo qui định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. 


- Cán bộ y tế đang tham gia các khóa đào tạo dài hạn trong và ngoài nước liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận không phải thực hiện nghĩa vụ đào tạo liên tục theo Quy định này.

- Giám đốc Đơn vị có trách nhiệm tạo điều kiện để cán bộ y tế được tham gia các khóa đào tạo liên tục.

9.2. Thời gian đào tạo liên tục

- Cán bộ y tế đã được cấp chứng chỉ hành nghề và đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có nghĩa vụ tham gia đào tạo liên tục tối thiểu 48 tiết học trong 2 năm liên tiếp.

- Cán bộ y tế không thuộc trường hợp qui định Điểm 1 Khoản 9.2 có nghĩa vụ tham gia đào tạo liên tục tối thiểu 120 tiết học trong 5 năm liên tiếp, trong đó mỗi năm tối thiểu 12 tiết học.

- Cán bộ y tế tham gia các hình thức đào tạo liên tục khác nhau được cộng dồn để tính thời gian đào tạo liên tục.

9.3. Các hình thức đào tạo liên tục và nguyên tắc qui đổi


- Tập huấn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn trong và ngoài nước theo hình thức tập trung hoặc trực tuyến (E-learning) được cấp chứng chỉ, chứng nhận, xác nhận: thời gian tham gia đào tạo liên tục được tính theo thực tế chương trình đào tạo.


- Hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học trong và ngoài nước về lĩnh vực chuyên môn y tế có xác nhận của đơn vị chủ trì tổ chức căn cứ vào chương trình của hội thảo, hội nghị, tọa đàm: thời gian tham gia đào tạo được tính cho người chủ trì hoặc có bài trình bày tối đa 8 tiết học và người tham dự tối đa 4 tiết học cho mỗi hội thảo/hội nghị/tọa đàm.


- Thực hiện nghiên cứu khoa học; hướng dẫn luận án, luận văn; viết bài báo khoa học đã được công bố theo qui định: được tính tối đa 12 tiết học cho người hướng dẫn luận án, chủ trì/thư ký đề tài cấp Nhà nước hoặc cấp Bộ; 8 tiết học cho hướng dẫn luận văn hoặc chủ trì/thư ký đề tài cấp cơ sở (tính tại thời điểm luận văn được bảo vệ thành công hoặc đề tài được nghiệm thu đạt).


- Biên soạn giáo trình chuyên môn được tính tối đa không quá 8 tiết đối với 1 tài  liệu do người đứng đầu đơn vị xem xét (tính vào thời điểm xuất bản); cán bộ y tế không phải là giảng viên của cơ sở giáo dục tham gia giảng dạy liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ được tính theo thời gian thực tế.


- Hình thức đào tạo liên tục qui định tại Điểm 1 Khoản 9.3 này phải có chương trình và tài liệu đào tạo được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt

V. TUYỂN DỤNG, TIẾP NHẬN VÀ ĐIỀU CHUYỂN CÁN BỘ
Điều 14. Tuyển dụng cán bộ: 

Đơn vị xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tiêu chuẩn người được tuyển dụng vào Đơn vị để tuyển dụng được cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Đơn vị.

Người được tuyển dụng phải là đối tượng đào tạo chính quy.

Điều 15. Tiếp nhận cán bộ chuyển công tác từ nơi khác về Đơn vị

- Chỉ nhận cán bộ từ nơi khác chuyển về khi thực sự cần thiết.


- Cán bộ được chuyển về phải đáp ứng về trình độ chuyên môn theo yêu cầu của Đơn vị, còn khả năng phát triển (gồm độ tuổi, trình độ chuyên môn).


- Trước khi chuyển về phải có thời gian thử việc và được lãnh đạo tại khoa, phòng thử việc xác nhận hoàn thiện nhiệm vụ được giao (về năng lực công tác và yêu cầu xin cán bộ đó).


- Ưu tiên cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi, đảng viên.


- Phải được tập thể lãnh đạo Đơn vị xét duyệt từng trường hợp cụ thể.

Điều 16. Điều chuyển cán bộ Đơn vị đi công tác nơi khác:


1. Không giải quyết những trường hợp sau:


- Đã đào tạo theo kế hoạch.


- Nằm trong kế hoạch đào tạo (cán bộ nguồn).


- Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật đang cần tại khoa, phòng (nếu đi sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ của khoa, phòng).


2. Giải quyết những trường hợp sau:


- Không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của khoa, phòng, Đơn vị.


- Khi chuyển công tác phải hoàn lại chi phí đào tạo theo quy định của Nhà nước. 


- Tập thể Lãnh đạo Đơn vị xét giải quyết từng trường hợp cụ thể.

VI. AN TOÀN LAO ĐỘNG

Điều 17. An toàn lao động

- Cán bộ, viên chức, người lao động tại Đơn vị được trang bị như sau:

Hai năm bác sĩ được cấp phát 03 bộ áo Blouse

Hai năm điều dưỡng và hộ lý được cấp phát 03 bộ quần áo Blouse

Hai năm công nhân hấp giặt, bảo trì được cấp phát 03 bộ quần áo bảo hộ lao động.

- Người lao động được hưởng các điều kiện về an toàn lao động về vệ sinh lao động theo các điều 142, 143, 144 Bộ luật Lao động và các quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động.
- Người lao động được giao quản lý, sử dụng tài sản nếu làm hư hỏng, mất mát thì tuỳ từng trường hợp phải bồi thường thiệt hại một phần hay toàn bộ theo giá vào thời điểm đó.

VII. ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

Điều 18. Yêu cầu và nội dung về đánh giá cán bộ, viên chức

Đánh giá cán bộ, viên chức phải căn cứ vào chức trách nhiệm vụ được giao, căn cứ vào môi trường công tác, điều kiện cụ thể của đơn vị và bản thân cán bộ, viên chức, căn cứ vào tiêu chuẩn làm rõ mặt mạnh, mặt yếu, ưu khuyết điểm để phân loại chính xác đối với cán bộ, viên chức.

Nội dung đánh giá cán bộ, viên chức bao gồm: Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác. Nội dung này được cụ thể hóa trong Phiếu đánh giá cán bộ, viên chức kèm theo quy định này.

Điều 19. Phương pháp và quy trình đánh giá cán bộ, viên chức

1. Phương pháp đánh giá:

- Kết hợp đánh giá định kỳ hàng năm với đánh giá thường xuyên.

- Mọi cán bộ, viên chức đều phải tự phê bình, được phê bình và tham gia phân loại cán bộ, viên chức trong tập thể đơn vị mình.

2. Quy trình đánh giá phân loại cán bộ, viên chức:

- Cuối năm, cán bộ, viên chức viết bản tự nhận xét theo nội dung ghi trong Phiếu đánh giá cán bộ, viên chức.

- Đánh giá đối tượng cán bộ lãnh đạo (Giám đốc và các phó Giám đốc), cá nhân trưởng, phó khoa phòng, cán bộ, viên chức và người lao động làm việc tại Đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của Sở Y tế.

VIII. THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG

Điều 20. Tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân và có nhiều công lao đóng góp xây dựng Đơn vị được Hội đồng thi đua của Đơn vị đề nghị xét khen thưởng.

1. Đối tượng được xét khen thưởng

Cán bộ, viên chức, người lao động tại Đơn vị bao gồm cả cán bộ, viên chức trong thời gian tập sự, người lao động hợp đồng không xác định thời hạn, người lao động hợp đồng từ một năm trở lên; các khoa, phòng, đoàn thể, bộ phận nếu đủ tiêu chuẩn thì được xét tặng danh hiệu thi đua theo quy định.

Không xét khen thưởng đối với cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, bị kỷ luật từ khiển trách trở lên; tập thể có cá nhân vi phạm kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên trong kỳ phát động thi đua; cá nhân trực tiếp phụ trách đơn vị mà để đơn vị xảy ra sai phạm từ hình thức cảnh cáo trở lên.

2. Các danh hiệu thi đua

2.1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân:

a) Lao động tiên tiến

b) Chiến sĩ thi đua cơ sở

c) Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bộ, ngành, đoàn thể trung ương

d) Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

2.2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể

a) Tập thể lao động tiên tiến

b) Tập thể lao động xuất sắc

c) Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương

d) Cờ thi đua của Chính phủ.

2.3. Các hình thức khen thưởng 

a) Biểu dương và thưởng của Giám đốc Đơn vị; Giấy khen của Chủ tịch Công đoàn Đơn vị.

b) Giấy khen của Sở Y tế

c) Bằng khen của UBND tỉnh

d) Bằng khen của Bộ Y tế

e) Bằng khen của Chính phủ

g) Huân chương lao động: hạng Ba, hạng Nhì và hạng Nhất

h) Danh hiệu vinh dự nhà nước: Thầy thuốc ưu tú, Thầy thuốc nhân dân.

3. Các tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua

3.1. Đối với cá nhân 

a) Danh hiệu Lao động tiên tiến:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao.

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua.

- Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

- Có thời gian làm việc từ 200 ngày trở lên tính theo chế độ làm việc, trừ các trường hợp cụ thể sau:

+ Đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, nếu đạt kết quả từ loại khá trở lên, chấp hành tốt các quy định của cơ sở đào tạo thì kết hợp với thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu lao động tiên tiến;

+ Đi đào tạo từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá trở lên, thì năm đó được xếp tương đương danh hiệu lao động tiên tiến để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng khác;

+ Trường hợp nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản do bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế, thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét;

+ Trường hợp chuyển công tác, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu lao động tiên tiến trên cơ sở có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên).

+ Không xét tặng cho các trường hợp: Mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên; bị xử phạt hành chính; bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

b) Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở:

- Là lao động tiên tiến

- Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới, có các giải pháp hữu ích, áp dụng sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính để tăng năng xuất lao động, hiệu quả công tác hoặc có thành tích xuất sắc, cụ thể là cần đạt ít nhất một trong các tiêu chuẩn sau:

  + Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới, có các giải pháp hữu ích, áp dụng sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính được Hội đồng khoa học hoặc Hội đồng sáng kiến Đơn vị xét công nhận.

+ Làm Chủ nhiệm đề tài hoặc Thư ký đề tài hoặc nghiên cứu viên chính của ít nhất 1 đề tài từ cấp ngành trở lên được nghiệm thu hoặc báo cáo thực hiện đúng tiến độ.

+ Làm Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở được nghiệm thu đạt yêu cầu trở lên.

c) Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bộ, ngành, đoàn thể trung ương

- Có ít nhất 3 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở ngay trước thời điểm đề nghị trong đó có đề tài NCKH từ cấp ngành trở lên.

- Đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc có ảnh hưởng phạm vi tỉnh, Bộ, ngành.

d) Chiến sĩ thi đua toàn quốc

- Có ít nhất 2 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bộ, ngành, đoàn thể trung ương

- Đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc có ảnh hưởng trong phạm vi toàn quốc.

3.2. Đối với tập thể

a) Tập thể lao động tiên tiến

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả; có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

b) Tập thể lao động xuất sắc

- Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả

- Có 100% cá nhân trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% đạt danh hiệu lao động tiên tiến

- Có cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

c) Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc của bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương

- Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác thuộc bộ, ngành, tỉnh học tập

- Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham những và các tệ nạn xã hội khác.

d) Cờ thi đua của Chính phủ.

- Có thành tích, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc

- Có nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu cho cả nước học tập

- Nội bộ đoàn kết, đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham những và các tệ nạn xã hội khác.

3.3. Các hình thức khen thưởng 

 Giấy khen của Sở Y tế; Bằng khen của UBND tỉnh; Bằng khen của Bộ, ngành, đoàn thể Trung uơng; Bằng khen của Chính phủ; Huân chương lao động: hạng Ba, hạng Nhì và hạng Nhất; các danh hiệu vinh dự nhà nước: Thầy thuốc ưu tú, Thầy thuốc nhân dân... thực hiện theo Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chỉ tiết thi hành một sổ điều của Nghị định sổ 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thỉ hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 27/07/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Thông tư số 20/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế và các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Mức tiền thưởng như sau:

Chiến sĩ thi đua cơ sở: được thưởng 1,0 lần mức lương tối thiểu chung/người

Lao động tiên tiến: được thưởng 0,3 lần mức lương tối thiểu chung/người

Tập thể Lao động xuất sắc: được thưởng 1,5 lần mức lương tối thiểu chung/đơn vị

Tập thể Lao động tiên tiến: được thưởng 0,8 lần mức lương tối thiểu chung/đơn vị

Có tinh thần trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn vững, cứu sống được bệnh nhân hiểm nghèo: 200.000đ - 1.000.000đ (tuỳ từng trường hợp cụ thể)

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng khác: đối tượng và mức tiền thưởng theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Quy trình và thủ tục đề nghị xét tặng

5.1. Đăng ký và đề nghị xét tặng

Đơn vị chỉ xét tặng các danh hiệu thi đua đối với các cá nhân và tập thể đã có đăng ký trước vào dịp tổng kết cuối năm trước đó. 

Khi có các thành tích đột xuất, các cá nhân hay tập thể có thể tự đề nghị thông qua thường trực hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Đơn vị để được xét tặng các hình thức khen thưởng phù hợp.

5.2. Đối với các danh hiệu thi đua đối với cá nhân (Lao động tiên tiến; Chiến sĩ thi đua cơ sở; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; Chiến sĩ thi đua toàn quốc):

 - Sau khi nhận xét, đánh giá thành tích cá nhân, đơn vị bình xét bỏ phiếu kín để bình xét danh hiệu thi đua cá nhân. Người đạt trên 50% phiếu tín nhiệm so với tổng số cán bộ, viên chức mới được gửi danh sách đề nghị xét danh hiệu lao động tiên tiến. Người đạt trên 70% phiếu tín nhiệm so với tổng số cán bộ, viên chức mới được gửi danh sách đề nghị xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua.

- Hội đồng Thi đua - khen thưởng Đơn vị xem xét và thảo luận từng trường hợp. Đối với danh hiệu lao động tiên tiến, Hội đồng tiến hành biểu quyết công khai, người được ít nhất 2/3 số thành viên dự họp nhất trí sẽ được đề nghị công nhận. Đối với danh hiệu chiến sĩ thi đua, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín, người được ít nhất 2/3 số thành viên dự họp nhất trí sẽ được lập danh sách để bỏ phiếu tại Hội nghị cán bộ Đơn vị.

- Hội nghị cán bộ Đơn vị bao gồm: Lãnh đạo Đơn vị; cán bộ viên chức trong biên chế và lao động hợp đồng tự trang trải có thời gian công tác từ 6 tháng trở

lên. Hội nghị cán bộ tiến hành bỏ phiếu kín, người được ít nhất 75% số người dự họp nhất trí sẽ được lập danh sách gửi lên cấp trên tiếp tục xét theo quy trình.

5.3. Đối với các danh hiệu thi đua đối với tập thể và các hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân:

- Sau khi nhận xét, đánh giá thành tích, khoa phòng tiến hành biểu quyết để đề nghị danh sách các danh hiệu thi đua đối với tập thể và các hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân. Các cá nhân, tập thể được ít nhất 2/3 số cán bộ, viên chức có mặt dự họp trong đơn vị nhất trí được lập danh sách đề nghị Hội đồng Thi đua - khen thưởng Đơn vị tiếp tục xét.

- Dựa trên các tiêu chuẩn xét tặng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Đơn vị sẽ xem xét và thảo luận từng trường hợp. Đối với danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, Hội đồng tổ chức bỏ phiếu kín, tập thể được ít nhất 2/3 số thành viên dự họp nhất trí sẽ được tiếp tục đề nghị lên cấp trên tiếp tục xét. Đối với các danh hiệu thi đua đối với tập thể và các hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân khác, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết công khai từng trường hợp, các tập thể, cá nhân được ít nhất 2/3 số thành viên dự họp nhất trí sẽ được tiếp tục đề nghị lên cấp trên tiếp tục xét.

5.4. Hồ sơ đề nghị xét tặng.

- Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể đánh máy vi tính in theo mẫu quy định.

- Biên bản bình xét thi đua và phiếu được niêm phong.

- Tổng hợp kết quả bình xét theo mẫu quy định.

- Đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến (nếu có) đánh máy vi tính in và copy vào USB gửi về Phòng Tổ chức Hành chính.

- Biên bản nghiệm thu dề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến (nếu có).

- Giấy chứng nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 3 năm liền (bản phô tô công chứng) đối với danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

IX. XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 21. Cán bộ, viên chức, người lao động tại Đơn vị trong quá trình khám, điều trị và phục vụ người bệnh vi phạm pháp luật hình sự, vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thì bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Trưởng các đơn vị và Công đoàn Đơn vị có trách nhiệm thường xuyên phổ biến cho cán bộ, viên chức, người lao động về phòng chống tội phạm liên quan đến lĩnh vực y tế được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 1999; phòng chống vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế được quy định tại Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Điều 22. Xử lý kỷ luật cán bộ, viên chức, người lao động

Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, viên chức bao gồm:

Viên chức không giữ chức vụ quản lý nếu có hành vi vi phạm pháp Luật, tùy theo mức độ vi phạm bị áp dụng một trong các hình thức kỷ luật sau: Khiển trách; cảnh cáo; buộc thôi việc. 

Viên chức quản lý nếu có hành vi vi pháp Luật, tùy theo mức độ vi phạm bị áp dụng một trong các hình thức sau: Khiển trách; cảnh cáo; cách chức; buộc thôi việc”. 

Các hành vi vi phạm, quy trình xử lý kỷ luật đối với cán bộ viên chức thực hiện theo Thông tư số hướng dẫn về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

- Các hình thức xử lý kỷ luật đối với người lao động tại Đơn vị bao gồm: khiển trách; chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là sáu tháng; sa thải.

Các hành vi vi phạm, quy trình xử lý kỷ luật đối với người lao động thực hiện theo Bộ luật Lao động và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 23. Các lỗi tại Đơn vị bị cắt hoặc giảm thu nhập tăng thêm.

1. Cắt thu nhập tăng thêm 2 tháng liền đối với cá nhân và giảm 20% đối với đơn vị có cá nhân mắc một trong các lỗi sau:

- “ Thu phí ngầm”, kể cả nhận tiền cám ơn của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nhưng lại để họ thắc mắc, tố cáo, khiếu kiện.  

- Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng đến sức khoẻ, tính mạng người bệnh.

- Vi phạm quy chế chuyên môn gây hậu quả nghiêm trọng.

- Để thất tháo tài sản vật tư, thuốc men, sinh phẩm, tiền bạc của Đơn vị hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý làm thất thát, hư hỏng vật tư, tài sản, tiền bạc có giá trị từ 500.000 đồng trở lên.

- Có hành vi thiếu xây dựng để bệnh nhân và người nhà dựa vào đó thắc mắc hoặc khiếu kiện với Đơn vị và khoa, phòng.

- Đánh bài, cờ bạc trong Đơn vị (cả đơn vị có người tham gia và nơi chứa chấp - trừ những lần Đơn vị tổ chức vui chơi, thi đấu).

- Bớt xén thuốc của người bệnh dưới mọi hình thức.

- Thu tiền viện phí không đúng quy định vì mục đích cá nhân.

- Gian lận trong lĩnh, cấp vật tư thuốc men, tiền bạc.

- Trong giờ làm việc bỏ vị trí ra làm ở các dịch vụ y tế ngoài Đơn vị.

- Đảng viên vi phạm những việc không được làm (19 điều), cá nhân, tập thể ký đơn kiện vượt cấp thì không được thưởng cả khoa, phòng trong tháng và không xét thi đua cả năm.

- Có cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

2. Cắt thu nhập tăng thêm của cá nhân và giảm 10% đối với đơn vị có cá nhân mắc một trong các lỗi sau:

- Nhận tiền của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trước và trong khi khám chữa bệnh tại Đơn vị.

- Không chấp hành nhiệm vụ được phân công.

- Gây rối trật tự trong Đơn vị, phát ngôn không đúng chỗ, phát ngôn sai sự thật làm ảnh hưởng không tốt trong nội bộ.

- Tâm lý tiếp xúc không tốt để bệnh nhân phàn nàn và có đơn thư.

- Vi phạm quy chế thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.

- Nhượng bán thuốc cho bệnh nhân dưới bất kỳ hình thức nào.

- Làm mất thuốc, vỏ lọ phải thu hồi theo quy định (quá 1 tuần không trả coi là mất).

- Không đôn đốc, nhắc nhở người bệnh nộp viện phí để thất thoát viện phí từ 500.000 đồng trở lên (kể cả kế toán).

- Tiên lượng, xử lý bệnh nhân không phù hợp.

- Không trả hết phiếu.

- Dùng vật tư, máy móc của Đơn vị làm dịch vụ riêng của cá nhân hoặc khoa, phòng mà chưa được Giám đốc Đơn vị đồng ý.

- Tự tổ chức dịch vụ tại khoa, phòng không được sự đồng ý của Đơn vị.

- Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hỏng máy móc, trang thiết bị, tài sản.

- Chỉ dẫn bệnh nhân ra các dịch vụ y dược tư nhân.

3. Cắt thu nhập tăng thêm 50% trong tháng đối với cá nhân mắc một trong những lỗi sau:

- Thiếu kiến thức gây hỏng máy móc (nếu gây hậu quả cắt 2 tháng liền).

- Sử dụng máy sai quy định, sai mục đích.

- Tự bỏ việc từ 01 ngày trở lên trong tháng.

- Không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc hoàn thành dưới 50% kế hoạch nhiệm vụ được giao (với những chỉ tiêu định mức được).

- Đùn đẩy không tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân kịp thời (mặc dù chưa gây hậu quả).

- Không thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu thường xuyên, thuốc thừa không trả lại Khoa Dược (nếu kiểm tra số lượng nhiều phải bồi thường).

- Vi phạm Quy chế thường trực; Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc.

- Không trung thực trong chuyên môn.

- Sửa chữa phiếu lĩnh thuốc, ghi thêm thuốc vào phiếu lĩnh thuốc, vào sổ thuốc mà không có y lệnh trong bệnh án.

- Tráo đổi thuốc, trả vỏ lọ không đúng loại thuốc của Đơn vị cấp phát ra.

- Để thuốc ở tủ thuốc cấp cứu, ở hộp chống choáng quá hạn dùng không sử dụng được (số lượng lớn còn phải bồi thường).

- Nói xấu đồng nghiệp trước bệnh nhân, gây thắc mắc, thiếu tin tưởng đối với đồng nghiệp.

- Để thất thoát viện phí  300.000 đồng - 500.000 đồng.

- Sử dụng điện bừa bãi, mất an toàn dẫn đến sự cố chập, cháy, nổ khi đã làm rõ nguyên nhân do người sử dụng gây lên.

- Bệnh nhân nặng không theo dõi sát, không có chỉ định điều trị tích cực hoặc không có các biện pháp phòng chống dịch tích cực.

- Lãnh đạo khoa, phòng tự giải quyết cho nhân viên nghỉ không đúng quy định (từ 3 ngày trở lên).

- Vi phạm quy chế chuyên môn nhưng chưa gây hậu quả, nếu có hậu quả cũng không ảnh hưởng lớn tới kết quả điều trị hoặc sức khoẻ người bệnh.

- Thiếu hợp tác trong khám chữa bệnh và công tác gây hậu quả xấu tới sức khoẻ, tính mạng người bệnh hoặc gây ảnh hưởng xấu tới công tác quản lý, điều hành nhiệm vụ chung.

- Cho thuốc điều trị không hợp lý gây lãng phí, mất an toàn, thuốc quý hiếm ngoài danh mục hoặc duyệt sai quy định.

- Gây phiền hà đối với người bệnh, gợi ý nhận tiền quà biếu (tuy chưa nhận).

4. Giảm thu nhập tăng thêm đối với cán bộ quản lý

Khi cả khoa, phòng bị giảm thưởng từ 10% trong tháng trở lên thì cắt hệ số chức vụ của các cán bộ quản lý khoa, phòng trong tháng đó.

5. Trừ vào thu nhập tăng thêm 50.000 đồng khi cá nhân mắc một trong các lỗi sau:

- Không thực hiện tốt phân cấp chuyên môn, kỹ thuật.

- Tâm lý tiếp xúc với bệnh nhân kém để bệnh nhân phản ứng cãi và đôi co nhưng chưa có đơn thư khiếu kiện tố cáo.  

- Làm mất phần gốc của phiếu lĩnh thuốc, y cụ, dụng cụ khi kiểm tra không đối chiếu được.

- Thiếu hợp tác trong khám chữa bệnh và trong công tác quản lý điều hành nhưng chưa gây hậu quả (kể cả việc hợp tác giữa khoa và bộ môn).

- Để bệnh nhân nặng đi làm xét nghiệm, chụp phim, siêu âm… hoặc nhập viện mà không có nhân viên y tế hộ tống.

6. Giảm thu nhập tăng thêm của cá nhân 70.000 đồng khi có 1 trong những lỗi sau:

- Lãnh đạo khoa đi giao ban Đơn vị không nắm được tình hình diễn biến bệnh nhân của khoa mình.

- Uống rượu, bia trong giờ làm việc hoặc khi tiếp xúc với người bệnh có mùi rượu bia.

- Không kết hợp tạo điều kiện cho cán bộ có trách nhiệm đến kiểm tra lao động hoặc kiểm tra các chế độ khác tại đơn vị.

- Tụ tập nói chuyện hoặc làm việc riêng trong giờ làm việc.

- Trật tự vệ sinh khoa phòng chưa tốt.

- Để bệnh nhân hoặc người nhà đi làm thủ tục hành chính ra vào viện.

- Viết giấy chuyển viện, ra viện sơ sài không có hướng dẫn.

- Sử dụng máy vật tư không đúng yêu cầu gây lãng phí (Máy điều hoà nhiệt độ hoạt động khi không cần thiết hoặc để nhiệt độ chênh lệch với nhiệt độ môi trường 6oC. Trừ Khoa Duợc - VTYT, Khoa Cấp cứu Sơ sinh, Khoa Xét nghiệm - CĐHA theo yêu cầu công tác chuyên môn)

- Lãnh đạo khoa, phòng giải quyết cho nhân viên nghỉ 2 ngày không đúng quy định.

- Sử dụng điện không đúng mục đích (các máy sấy, lò sưởi, bếp điện).

- Chế độ hội chẩn không nghiêm túc (khám xét không cụ thể, thảo luận không ghi chép chi tiết từng ý kiến, chủ toạ, thư ký không ký tên).

- Để sinh viên khám tiếp đón, cho chỉ định trong giờ trực bác sĩ không ký.

- Các lỗi vi phạm Quy chế cấp cứu, hội chẩn, chăm sóc thực hiện y lệnh... chưa ảnh hưởng đến sức khoẻ bệnh nhân.

- Hút thuốc trong Đơn vị.

7. Giảm thu nhập tăng thêm của cá nhân 50.000 đồng khi có 1 trong những lỗi sau:

- Mắc lỗi về hồ sơ bệnh án.

-  Không đăng ký bệnh án vào viện và trả bệnh án ra viện kịp thời (trong vòng 48 giờ), trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, tết.

- Kiểm thảo tử vong không đúng quy định, biên bản hội chẩn không có chủ toạ.

- Vắng mặt trong giao ban và họp thường kỳ.

- Không chấp hành đúng y lệnh điều trị (chưa gây hậu quả).

- Đi muộn về sớm từ 3 lần/ tháng trở lên.

- Nộp báo cáo muộn từ 2 ngày trở lên.

- Không báo cáo bệnh nhân nặng đầy đủ, kịp thời hàng ngày.

- Trưởng khoa đi công tác, tập huấn ngoại viện từ 1 ngày trở lên mà không báo cáo Giám đốc hoặc người được Giám đốc uỷ quyền.

- Trả vỏ lọ không kịp thời (ngày sau không trả vỏ lọ ngày trước), mỗi lần chậm giảm thu nhập tăng thêm 1 lần (nếu vỏ lọ thuốc hướng thần, gây nghiện thì giảm gấp 2 lần).

- Không tra đối thuốc.

- Không theo dõi diễn biến của bệnh nhân chặt chẽ, ghi chép diễn biến không trung thực, tỷ mỷ.

- Không lấy mạch, nhiệt độ mà cũng ghi.

- Không ký giấy xét nghiệm hoặc không ghi giờ trả.

- Để bệnh nhân nằm chiếu rách hoặc chiếu không đúng kích cỡ.

- Để bệnh nhân dùng chăn, màn, quần áo quá cũ hoặc rách không được thay thường xuyên.

- Xưng hô thiếu văn hoá với bệnh nhân và gia đình bệnh nhân. Xưng hô thiếu văn hoá với đồng nghiệp.

- Lãnh đạo khoa giải quyết cho nhân viên nghỉ 1 ngày không đúng quy định.

- Không có sổ theo dõi thuốc thừa hoặc có nhưng không ghi đầy đủ kịp thời.

- Có trang bị máy móc vật tư nhưng không sử dụng và không báo để điều chuyển đến đơn vị khác.

- Không thực hiện việc chấm công hàng ngày, chấm công không đúng quy định đã hướng dẫn.

- Báo cáo không trung thực trong quản lý lao động.

- Không thông báo nhân viên nghỉ trong ngày (trừ nghỉ trực theo đúng quy định).

- Rời khỏi vị trí làm việc thường xuyên hoặc ra ngoài Đơn vị mà không báo cáo với người quản lý trực tiếp hoặc không thông báo ở phòng làm việc.

- Nghỉ phép 3 ngày liền trở lên mà không lấy giấy nghỉ phép.

- Đi họp giao ban thường kỳ muộn trên 10 phút.

 - Là quần áo cá nhân, gia đình, nấu ăn.

- Bệnh nhân nặng cho về không báo cáo trực lãnh đạo (trong giờ trực).

- Bác sĩ cho thử test nhưng không đọc kết quả hoặc dùng kháng sinh mà không thử test theo quy định.

- Người không qua đào tạo, không nắm được kỹ thuật sử dụng, bảo quản mà vẫn sử dụng máy.

- Không thường xuyên kiểm tra bảo quản để máy bẩn hoặc ảnh hưởng đến kết quả khám chữa bệnh, khi sử dụng máy không hoạt động (chưa gây hậu quả). Khi báo cáo máy hỏng với phòng chức năng mà không sửa hoặc không trả lời thì giảm thu nhập tăng thêm phòng tương đương với khoa có thiết bị hỏng.

- Máy sử dụng không có dây tiếp điện, không có hướng dẫn sử dụng, lý lịch khó tìm hoặc mất.

- Quản lý buồng bệnh không nắm được bệnh nhân và diễn biến của bệnh nhân.

- Buồng bệnh chưa gọn gàng, sạch sẽ đã làm công tác chuyên môn.

- Cho thuốc và xét nghiệm không hợp lý, sao sai y lệnh.

- Vận chuyển bệnh nhân không đúng chỉ định, quy định.

- Mặc y phục không đúng quy định, mặc tiện y ra ngoài Đơn vị vì việc riêng.

- Không đeo phù hiệu khi tiếp xúc với bệnh nhân và nhân dân trong giờ làm việc.

- Đi xe đạp, xe máy trong Đơn vị, để xe không đúng nơi quy định.

- Trả thiếu bơm, kim tiêm đã sử dụng: cứ thiếu 1% tính 1 lần giảm (5% thì cắt thu nhập tăng thêm đối với cá nhân , 10% thì cắt thu nhập tăng thêm đối với cá nhân và giảm thu nhập tăng thêm của đơn vị 10%).

- Để điện sáng, quạt quay không có người sử dụng, nước sinh hoạt chảy tràn không khoá, vòi nước chảy không có người dùng.

- Quản lý máy móc vật tư không nắm rõ lý lịch máy, bảo quản không đúng quy định, không phát hiện sự cố kịp thời (tuy chưa gây hậu quả). 

- Người mắc lỗi trên nếu lần sau vẫn mắc thì giảm thu nhập tăng thêm tưng gấp 2 lần so với lần trước.

- Đối với các lỗi khác, Đơn vị giao cho Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Phòng Điều dưỡng, Phòng Tổ chức Hành chính phối hợp các đơn vị cụ thể hoá ở mức khác nhau để trình Hội đồng xét thu nhập tăng thêm giảm thưởng phù hợp.

Điều 24. Quy trình xét các lỗi bị cắt hoặc giảm thu nhập tăng thêm.

- Ngày 15 hàng tháng, Hội đồng xét thu nhập tăng thêm họp nghe các phòng chức năng, Ban thanh tra nhân dân, các khoa, Tổ kiểm tra đặc biệt báo cáo các đơn vị, cá nhân mắc lỗi để xem xét trình Giám đốc Đơn vị quyết định mức thu nhập tăng thêm của từng đơn vị, cá nhân.

- Những vi phạm không phát hiện trong tháng, nhưng trong vòng 6 tháng sau nếu phát hiện vẫn được sử dụng làm căn cứ trong xét thu nhập tăng thêm.

- Những lỗi chưa đưa vào quy định này thì tuỳ mức độ vi phạm sẽ được xử lý tương đương các lỗi đã quy định.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 25. Ban Thanh tra nhân dân, các phòng chức năng, Tổ kiểm tra đặc biệt xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất trình Giám đốc Đơn vị và triển khai sau khi được phê duyệt. Đơn vị, cá nhân được kiểm tra có trách nhiệm báo cáo và cung cấp tài liệu, tang vật theo nội dung của đoàn kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện hành vi vi phạm, Ban Thanh tra nhân dân, các phòng chức năng, Tổ kiểm tra đặc biệt có trách nhiệm lập biên bản và báo cáo Ban Giám đốc Đơn vị trong vòng 2 ngày để kịp thời xử lý.

Điều 26. Công đoàn Đơn vị cùng với Trưởng các đơn vị có trách nhiệm phổ biến cho cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện tốt Quy định này; định kỳ tổng hợp ý kiến đóng góp trình Giám đốc Đơn vị bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế./.
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